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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Địa chất đại cương 
Têntiếng anh: Physical Geology
Mã số học phần: 7040107
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6). Thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 45; Thực hành: 0;  Thảo luận:; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. GS. TS Trần Thanh Hải	0401-06
2. PGS.TS. Ngô Xuân Thành	  0401-13
3. ThS. Nguyễn Quốc Hưng	  0401-09
4. KS. Vũ Anh Đạo	  0401-22
2.2. Bộ môn: Địa chất
2.3. Khoa: KH & KT Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Các môn khoa học cơ bản như toán, lý, hóa
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về đặc điểm của Trái đất và mối quan hệ của nó với hệ Mặt trời và vũ trụ ;
4.1.2. Giúp sinh viên hiểu biết những đặc điểm cơ bản nhất về cấu tạo của Trái đất, các đặc tính vật lý của Trái đất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, các phương pháp xác định tuổi của đá ;
4.1.3. Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các hiện tượng địa chất nội sinh, ngoại sinh ;
4.1.4. Giúp sinh viên có những nhận thức cơ sở về các học thuyết địa kiến tạo ;
4.1.5. Giúp làm quen với bản đồ địa chất, cũng như các các cấu tạo địa chất và dạng nằm của đá và cấu tạo


4.2. Kỹ năng
4.2.1. Sinh viên có thể nhận biết được các khoáng vật phổ biến, đặc biệt là các khoáng vật tạo đá chính;
4.2.2.  Sinh viên có thể nhận biết được một số đá chính được giới thiệu trong chương trình
4.2.3.  Sinh viên được làm quen với các khái niệm về bản đồ địa chất, hiểu về thế nằm của đá và các cấu tạo địa chất, cách đo đạc và biểu diễn dạng nằm trong không gian của chúng bằng địa bàn và bản đồ.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp những đăc điểm cơ bản của Trái đất như vị trí Trái đất trong Hệ Mặt trời và vũ trụ, cấu tạo bên ngoài và bên trong của Trái đất, các tính chất vật lý của Trái đất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, tuổi các thành tạo địa chất, các hiện tượng địa chất nội sinh và ngoại sinh và sản phẩm của chúng, các học thuyết về địa kiến tạo.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Những nét đại cương về môn học Địa chất Đại cương
	1
	Giới thiệu khái quát về Địa chất học: nội dung, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của nó trong nền kinh tế quốc dân

	Chương 1
	Trái đất trong hệ Mặt trời
	1
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm chung
	
	

	1.2
	Trái đất trong Hệ Mặt trời
	
	

	1.3
	Giả thuyết về nguồn gốc của Hệ Mặt trời và Trái đất
	
	

	
	
	
	

	Chương 2
	Đặc điểm chung của Trái đất
	3
	4.1.2

	2.1
	Hình dạng, kích thước và hình thái bề mặt của Trái đất
	
	4.1.2

	2.1.1
	Hình dạng Trái đất
	
	

	2.1.2
	Kích thước của Trái đất
	
	

	2.1.3
	Hình thái bề mặt Trái đất
	
	

	2.2
	Các quyển ngoài của Trái đất
	
	4.1.2

	2.2.1
	Khí quyển
	
	

	2.2.2
	Thuỷ quyển
	
	

	2.2.3
	Sinh quyển
	
	

	2.3
	Cấu tạo bên trong và đặc điểm thành phần vật chất của vỏ Trái đất
	
	4.1.2

	2.3.1
	Cấu tạo bên trong của Trái đất
	
	

	2.3.2
	Các tính chất vật lý của Trái đất
	
	

	2.3.3
	Địa từ trường
	
	

	2.3.4
	Nhiệt của Trái đất
	
	

	
	
	
	

	Chương 3
	Vỏ Trái đất
	5
	4.1.2

	3.1
	Cấu tạo vỏ Trái đất
	
	

	3.2
	Khái niệm về thuyết đẳng tĩnh
	
	

	3.3
	Thành phần vật chất của vỏ Trái đất
	
	

	3.3.1
	Thành phần các nguyên tố trong vỏ Trái đất
	
	

	3.3.2
	Thành phần khoáng vật
	
	

	3.3.2.1
	Khái niệm về khoáng vật và nguồn gốc của chúng
	
	

	3.3.2.2
	Hình thái và cấu trúc khoáng vật
	
	

	3.3.2.3
	Tính chất hình học của khoáng vật
	
	

	3.3.2.4
	Tính chất vật lý của khoáng vật
	
	

	3.3.2.5
	Phân loại khoáng vật
	
	

	3.3.3
	Đá
	
	

	3.3.3.1
	Khái niệm về đá
	
	

	3.3.3.2
	Phân loại đá
	
	

	3.3.3.3
	Những điểm cơ bản cần nghiên cứu đối với đá
	
	

	3.3.3.4
	Mô tả các loại đá (đá magma, đá trầm tích, đá biến chất)
	
	

	3.3.4
	Tuổi của các thành tạo địa chất
	
	

	3.3.4.1
	Tuổi của các thành tạo địa chất và phương pháp xác định tuổi
	
	

	a)
	Phương pháp xác định tuổi tương đối
	
	

	b)
	Phương pháp xác định tuổi tuyệt đối
	
	

	3.3.4.2
	Địa niên biểu và đơn vị địa tầng
	
	

	a)
	Giai đoạn ẩn sinh (Kriptozoi - KR)
	
	

	b)
	Giai đoạn hiện sinh (Fanerozoi - FR)
	
	

	c)
	Bảng địa niên biểu
	
	

	3.3.4.3
	Sơ lược về lịch sử tiến hoá sinh vật trên Trái đất
	
	

	a)
	Giai đoạn Kriptozoi
	
	

	b)
	Giai đoạn Phanerozoi
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	Chương 4
	Các hiện tượng địa chất nội sinh
	10
	4.1.3

	4.1
	Các chuyển động kiến tạo và sự biến dạng vỏ Trái đất
	
	

	4.1.1
	Khái niệm về chuyển động kiến tạo
	
	

	4.1.2
	Các biểu hiện của chuyển động kiến tạo
	
	

	4.1.2.1
	Biểu hiện của chuyển động thẳng đứng
	
	

	4.1.2.2
	Biểu hiện của chuyển động nằm ngang
	
	

	4.1.2.3
	Các biểu hiện của chuyển động kiến tạo trong lịch sử phát triển địa chất
	
	

	4.1.3
	Lớp đá và thế nằm của lớp đá
	
	

	4.1.3.1
	Lớp đá và tính phân lớp
	
	

	4.1.3.2
	Các yếu tố thế nằm
	
	

	4.1.3.3
	Các dạng thế nằm cơ bản của lớp đá
	
	

	4.1.4
	Khái niệm về sự biến dạng của đá và các cấu tạo do biến dạng
	
	

	4.1.5
	Biến dạng uốn nếp và cấu tạo nếp uốn
	
	

	4.1.5.1
	Khái niệm về hoạt động uốn nếp và nếp uốn
	
	

	4.1.5.2
	Các yếu tố của nếp uốn
	
	

	4.1.5.3
	Một số hình thái nếp uốn thường gặp
	
	

	4.1.5.4
	Tổ hợp các nếp uốn
	
	

	4.1.5.5
	Nếp uốn điapia và cấu tạo liên quan
	
	

	4.1.5.6
	Tuổi hình thành nếp uốn
	
	

	4.1.6
	Biến dạng phá huỷ	
	
	

	4.1.6.1
	Khe nứt
	
	

	4.1.6.2
	Đứt gãy
	
	

	4.1.7
	Ý nghĩa thực tế của việc nghiên cứu nếp uốn, khe nứt và đứt gãy
	
	

	4.2
	Hoạt động magma
	
	

	4.2.1
	Khái niệm về magma
	
	

	4.2.1.1
	Sự hình thành magma
	
	

	4.2.1.2
	Phân loại magma
	
	

	4.2.1.3
	Sự biến đổi của thành phần magma
	
	

	4.2.2
	Hoạt động núi lửa
	
	

	4.2.2.1
	Hiện tượng núi lửa
	
	

	4.2.2.2
	Cấu tạo núi lửa
	
	

	4.2.2.3
	Các giai đoạn phun núi lửa
	
	

	4.2.2.4
	Các kiểu phun núi lửa
	
	

	4.2.2.5
	Các sản phẩm núi lửa
	
	

	4.2.2.6
	Phân bố của núi lửa
	
	

	4.2.2.7
	Núi lửa với cuộc sống con người
	
	

	4.2.3
	Hoạt động xâm nhập magma
	
	

	4.2.3.1
	Xâm nhập sâu
	
	

	4.2.3.2
	Xâm nhập nông
	
	

	4.2.3.3
	Quan hệ giữa magma xâm nhập và phun trào
	
	

	4.2.4
	Một số quy luật chung về hoạt động magmma và kiến tạo
	
	

	4.2.5
	Vai trò của magma trong sự thành tạo tài nguyên địa chất
	
	

	4.3
	Hoạt động biến chất
	
	

	4.3.1
	Khái niệm về biến chất
	
	

	4.3.2
	Các nhân tố gây biến chất	
	
	

	4.3.2.1
	Điều kiện nhiệt độ
	
	

	4.3.2.2
	Áp lực
	
	

	4.3.2.3
	Các chất lỏng có hoạt tính hoá học
	
	

	4.3.3
	Các phương thức biến chất
	
	

	4.3.3.1
	Tác dụng tái kết tinh
	
	

	4.3.3.2
	Tác dụng tái kết hợp
	
	

	4.3.3.3
	Tác dụng trao đổi biến chất
	
	

	4.3.4
	Phân loại biến chất
	
	

	4.3.4.1
	Biến chất tiếp xúc
	
	

	4.3.4.2
	Biến chất động lực
	
	

	4.3.4.3
	Biến chất khu vực
	
	

	4.3.4.4
	Biến chất nhiệt dịch
	
	

	4.3.4.5
	Biến chất do va đập
	
	

	4.3.5
	Cường độ biến chất và pha biến chất
	
	

	4.3.5.1
	Cường độ biến chất
	
	

	4.3.5.2
	Pha biến chất
	
	

	4.3.5.3
	Biến chất diễn tiến và biến chất giật lùi
	
	

	4.4
	Hiện tượng động đất
	
	

	4.4.1
	Khái niệm động đất
	
	

	4.4.1.1
	Lò động đất, chấn tâm động đất, khoảng cách chấn tâm
	
	

	4.4.1.2
	Sóng động đất và sự truyền sóng
	
	

	4.4.1.3
	Cấp động đất và cường độ động đất
	
	

	4.4.1.4
	Các phương pháp nghiên cứu động đất
	
	

	4.4.2
	Phân loại nguồn động đất
	
	

	4.4.2.1
	Động đất kiến tạo
	
	

	4.4.2.2
	Động đất do núi lửa
	
	

	4.4.2.3
	Động đất do sạt lở
	
	

	4.4.2.4
	Động đất nhân sinh
	
	

	4.4.3
	Các quá trình địa chất của động đất
	
	

	4.4.3.1
	Giai đoạn trước động đất
	
	

	4.4.3.2
	Giai đoạn sắp động đất
	
	

	4.4.3.3
	Giai đoạn xảy ra động đất
	
	

	4.4.3.4
	Giai đoạn tiếp sau động đất
	
	

	4.4.4
	Phân bố của động đất
	
	

	4.4.4.1
	Đới động đất quanh Thái Bình Dương
	
	

	4.4.4.2
	Đới động đất Anpơ Himalaya - Indonesia
	
	

	4.4.4.3
	Đới động đất ở sống núi giữa đại dương
	
	

	4.4.4.4
	Đới động đất trong lục địa
	
	

	4.4.4.5
	Động đất ở Việt Nam
	
	

	4.4.5
	Dự báo và giảm thiểu tai biến do động đất
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	Chương 5
	Các quá trình địa chất ngoại sinh
	5
	4.1.3

	5.1
	Hiện tượng phong hoá
	
	

	5.1.1
	Khái niệm về hiện tượng phong hoá
	
	

	5.1.2
	Phong hoá vật lý
	
	

	5.1.2.1
	Khái niệm về phong hoá vật lý
	
	

	5.1.2.2
	Các phương thức phong hoá vật lý
	
	

	5.1.2.3
	Địa hình và sản phẩm có liên quan với phong hoá vật lý
	
	

	5.1.3
	Phong hoá hoá học
	
	

	5.1.3.1
	Khái niệm về phong hoá hoá học
	
	

	5.1.3.2
	Các phương thức phong hoá hoá học
	
	

	5.1.4
	Phong hoá sinh học
	
	

	5.1.4.1
	Phong hoá sinh học - vật lý
	
	

	5.1.4.2
	Phong hoá sinh học - hoá học
	
	

	5.1.5
	Tốc độ phong hoá và các tác nhân ảnh hưởng đến phong hoá
	
	

	5.1.6
	Tính giai đoạn và tính phân đới của quá trình phong hoá
	
	

	5.1.7
	Vỏ phong hoá
	
	

	5.1.8
	Thổ nhưỡng
	
	

	5.2
	Hoạt động địa chất của gió
	
	

	5.2.1
	Khái niệm về hoạt động địa chất của gió
	
	

	5.2.2
	Hoạt động phá hủy của gió
	
	

	5.2.2.1
	Thổi mòn
	
	

	5.2.2.2
	Những sản phẩm và địa hình có liên quan đến hoạt động thổi mòn của gió
	
	

	5.2.3
	Hoạt động vận chuyển của gió
	
	

	5.2.3.1
	Phương thức vận chuyển
	
	

	5.2.3.2
	Đặc điểm chung của sự vận chuyển do gió
	
	

	5.2.4
	Hoạt động tích tụ vật liệu của gió
	
	

	5.2.4.1
	Đặc điểm trầm tích do gió
	
	

	5.2.4.2
	Các sản phẩm và địa hình do sự tích tụ vật liệu của gió
	
	

	5.2.5
	Hiện tượng sa mạc hoá
	
	

	5.3
	Hoạt động địa chất của dòng chảy trên mặt đất
	
	

	5.3.1
	Khái niệm về dòng nước chảy trên mặt đất
	
	

	5.3.2
	Hoạt động địa chất của dòng tạm thời
	
	

	5.3.2.1
	Hoạt động địa chất của dòng chảy tràn trên mặt
	
	

	5.3.2.2
	Hoạt động địa chất của dòng lũ
	
	

	5.3.3
	Hoạt động địa chất của dòng thường xuyên 
	
	

	5.3.3.1
	Khái niệm về sông và các yếu tố của một con sông
	
	

	5.3.3.2
	Chế độ thuỷ văn của sông
	
	

	5.3.3.3
	Hoạt động bào mòn của sông
	
	

	5.3.3.4
	Hoạt động vận chuyển của sông
	
	

	5.3.3.5
	Hoạt động trầm tích của sông
	
	

	5.3.4
	Ảnh hưởng của các chuyển động của Trái đất đối với tác dụng địa chất của sông
	
	

	5.3.4.1
	Sự hình thành thềm sông
	
	

	5.3.4.2
	Sự hình thành bình nguyên và bề mặt san bằng
	
	

	5.3.4.3
	Các thời kỳ của con sông
	
	

	5.4
	Hoạt động địa chất của nước dưới đất
	
	

	5.4.1
	Khái niệm chung về nước dưới đất
	
	

	5.4.1.1
	Nước dưới đất
	
	

	5.4.1.2
	Các trạng thái của nước dưới đất trong các đá
	
	

	5.4.1.3
	Nguồn gốc nước dưới đất
	
	

	5.4.1.4
	Điều kiện tàng trữ và chuyển động của nước dưới đất
	
	

	5.4.1.5
	Phân loại nước dưới đất
	
	

	5.4.1.6
	Tính chất vật lý của nước dưới đất
	
	

	5.4.2
	Hoạt động bào mòn của nước dưới đất
	
	

	5.4.2.1
	Phương thức cơ học
	
	

	5.4.2.2
	Phương thức hoá học
	
	

	5.4.2.3
	Các loại địa hình có liên quan đến địa hình karst
	
	

	5.4.3
	Tác dụng vận chuyển và trầm tích của nước dưới dất
	
	

	5.4.3.1
	Tác dụng vận chuyển
	
	

	5.4.3.2
	Tác dụng trầm tích
	
	

	5.5
	Tác dụng địa chất của biển và đại dương
	
	

	5.5.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.5.2
	Tác dụng phá hoại của biển và các địa hình có liên quan
	
	

	5.5.3
	Hoạt động vận chuyển trầm tích của biển
	
	

	5.5.4
	Hoạt động trầm tích của biển
	
	

	5.6
	Tác dụng địa chất của hồ và đầm lầy
	
	

	5.6.1
	Khái niệm chung về hồ
	
	

	5.6.2
	Tác dụng địa chất của hồ
	
	

	5.6.3
	Tác dụng địa chất của đầm lầy
	
	

	5.7
	Tác dụng tích tụ trầm tích của băng hà
	
	

	5.7.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.7.2
	Tác dụng địa chất của băng hà
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7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Tham quan bảo tàng địa chất của nhà trường
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết + trắc nghiệm (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết &100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	Các giáo trình chính
1. Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương, NXB Giao thông Vận tải Hà Nội.

	Tài liệu tham khảo
2. Fletcher, C., 2011. Physical Geology: The Science of Earth. Wiley 
3. Hamblin, K. W. 1994. Introduction to Physical Geology (Second edition). McMillan. 
4. Marshak, S. (2009). Essentials of Geology.  W W Norton and Company 



11. Hướng dẫn tự học của học phần
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2

	Chương I: Giới thiệu khái quát về Địa chất học 



	10

	0
	0

	
+Tài liệu [1,2,3]: Nội dung từng mục của Chương (ví dụ: 1.1 đến 1.3, Chương 1-3).

Chú ý: III.1. Cấu tạo vỏ Trái đất
III.2. Khái niệm về thuyết đẳng tĩnh
III.3. Thành phần vật chất của vỏ Trái đất

	3-4
	Chương II: Đặc điểm chung của Trái đất
	10
	
	
	Hình dạng, kích thước và hình thái bề mặt của Trái đất
Các quyển ngoài của Trái đất
Cấu tạo bên trong và đặc điểm thành phần vật chất của vỏ Trái đất
Các tính chất vật lý của Trái đất

	5-6
	Chương III. Vỏ Trái đất

	15
	
	
	1-Cấu tạo vỏ Trái đất
2-Khái niệm về thuyết đẳng tĩnh
3- Thành phần vật chất của vỏ Trái đất

	7-10
	Chương IV: Các hiện tượng địa chất nội sinh

	25
	
	
	+Tài liệu [1,2,3]:  chú ý phần IV.1. Các chuyển động kiến tạo và sự biến dạng vỏ Trái đất
IV.1.3. Lớp đá và thế nằm của lớp đá
IV.1.6. 2.Đứt gãy
IV.2. Hoạt động magma
IV.4. Hiện tượng động đất

	11-15
	CHƯƠNG V: CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT NGOẠI SINH

	25
	
	
	+Tài liệu [1,2,3]:  chú ý phần V.1. Hiện tượng phong hoá
V.2. Hoạt động địa chất của gió
V.3. Hoạt động địa chất của dòng chảy trên mặt đất
V.4. Hoạt động địa chất của nước dưới đất


	15-16
	Thảo luận và tham quan bảo tàng địa chất

	15
	
	
	Địa kiến tạo học và các nhóm giả thuyết về địa kiến tạo
Địa kiến tạo học
Các nhóm giả thuyết về địa kiến tạoCác thuyết kiến tạo hiện đại
Thuyết trôi dạt lục địa	
Thuyết tách dãn đáy đại dương
Thuyết kiến tạo Mảng
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